
    UBND HUYỆN NINH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Biểu 1. Bảng thống kê các văn bản
(Kèm theo Công văn 881/SGDĐT-GDMN-GDPT ngày 14 tháng 4 năm 2025 của Bộ GDĐT)

TT Trường Nội dung Tên và số văn bản

5 Ninh Thành

UBND
huyện/thị

xã/thành phố

 '- Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc
hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ
thông;
'- Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới chương trình,
sách giáo khoa;
 '- Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 và
Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ
GD&ĐT quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở
giáo dục phổ thông;
 '- Công văn số 1671/BTC-HCSN ngày 21/02/2022 của Bộ
Tài chính về nội dung, mức chi cho lựa chọn SGK.
'-  Kế hoạch số 780/KH-UBND ngày 09/3/2021 của UBND
tỉnh Hải Dương về lựa chọn SGK theo CT GDPT từ năm
học 2021–2022;
'- Công văn số 224/SGDĐT-GDTrH ngày 11/3/2021 hướng
dẫn đề xuất lựa chọn SGK lớp 6;
'- Công văn số 117/SGDĐT-GDTrH ngày 01/3/2021 về lựa
chọn SGK lớp 3, 7 và 10 năm học 2021–2023;
'- Kế hoạch số 53/KH-SGDĐT ngày 16/01/2023 về lựa chọn
SGK lớp 4, 8 và 11;
'- Công văn số 207/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày
28/02/2023 về đề xuất lựa chọn SGK lớp 8;
'- Công văn số 504/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 15/3/2024
về lựa chọn SGK lớp 9.

Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014

Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/2/2015

Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT  ngày 26/8/2020

 Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023

Công văn số 1671/BTC-HCSN  ngày 21/02/2022

Kế hoạch số 780/KH-UBND  ngày 09/03/2021

 Công văn số 224/SGDĐT-GDTrH  ngày 11/3/2021

 Công văn số 117/SGDĐT-GDTrH

Kế hoạch số 53/KH-SGDĐT  ngày 16/01/2023

 Công văn số 207/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày
28/02/2023;
Công văn số 504/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày
15/3/2024

Phòng giáo dục
và đào tạo

Công văn hướng dẫn chọn sách giáo khoa lớp 8 sử dụng cho
năm học 2023-2024
Công văn số 91/PGD ngày 18/3/2024 về hướng dẫn lựa
chọn SGK lớp 5, lớp 9 năm học 2024-2025

Công văn số 57/PDG ĐT ngày 06/3/2023;

 Công văn số 91/PGD ĐT ngày 18/3/2024



Trường THCS

Kế hoạch triển khai lựa chọn sách giáo khoa lớp 6 sử dụng
từ năm học 2021-2022;
Kế hoạch tổ chức lựa chọn SGK  lớp 8 năm học 2023-2024;
Quyết định thành lập Hội đồng lựa chọn SGK lớp 9 theo CT
GDPT 2018;
Kế hoạch tổ chức lựa chọn SGK  lớp 9 năm học 2024-2025;

Kế hoạch số 11/KH-THCSNT ngày 07/3/2021;
Kế hoạch số 07a/KH-THCSNT ngày 07/3/2023;
QĐ số 37/QĐ-THCSNT ngày 18/3/2024;
Kế hoạch số 38/KH-THCSNT ngày 19/3/2024;

Biên bản về việc thảo luận lựa chọn sách giáo khoa lớp 6
Năm học 2021 - 2022;
Biên bản về việc thảo luận lựa chọn sách giáo khoa lớp 7
Năm học  2022-2023;
Biên bản về việc thảo luận lựa chọn sách giáo khoa lớp 8
Năm học 2023-2024;
Báo cáo chọn SGK lớp 8 năm học 2023-2024;
Báo cáo chọn SGK lớp 9 năm học 2024-2025.

Biên bản số 12/BB-THCSNT ngày 18/3/2021;
Biên bản số 10/BB-THCS ngày 11/3/2022;
Biên bản số 09/BB-THCS ngày 11/3/2023;
BC số 10/BC-THCSNT ngày 11/3/2023;
BC số 42/BC-THCSNT ngày 05/4/2024.

HIỆU TRƯỞNG

Phạm Thị Thuyến

5 Ninh Thành



    UBND HUYỆN NINH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Biểu 2. Bảng thống kê số lượng giáo viên theo từng môn học
(Kèm theo Công văn 881/SGDĐT-GDMN-GDPT ngày 14 tháng 4 năm 2025 của Bộ GDĐT)

Trường TT Cấp học Môn học Hiện có Nhu cầu Thừa Thiếu

Ninh Thành

THCS
1 Toán 2
2 Khoa học tự nhiên

Vật lí 1
Hóa học
Sinh học 1

Vật lí-Hóa học
Vật lí-Sinh học

Hóa học-Sinh học 1
Vật lí-Hóa học-Sinh học

3 Tin học
4 Công nghệ

Công nghiệp
Nông nghiệp

5 Ngữ văn 1 2 1
6 Lịch sử và Địa lí

Lịch sử 1
Địa lí 1

Lịch sử-Địa lí
7 GDCD
8 Nghệ thuật

Âm nhạc 1
Mĩ thuật 1

9 GDTC 1
10 Ngoại ngữ 2

Cộng 13 2 1
Tân Hương, ngày 13 tháng 5 năm 2025

HIỆU TRƯỞNG

Phạm Thị Thuyến



    UBND HUYỆN NINH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Biểu 3. THỐNG KÊ CSVC PHỤC VỤ ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH, SÁCH GIÁO KHOA GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2019-2025

(Kèm theo Công văn 881/SGDĐT-GDMN-GDPT ngày 14 tháng 4 năm 2025 của Bộ GDĐT)

Ninh Thành

I. Thông tin chung

STT Nội dung

Số lượng

Năm 2019
(Lấy số
liệu đầu
năm học

2019-
2020)

Năm 2025
(Lấy số
liệu tại

thời điểm
báo cáo)1 Tổng số trường

2 Tổng số học sinh
3 Tổng số lớp

II. Hiện trạng cơ sở vật chất

STT Các hạng mục công trình

Số lượng
Nhu cầu

đầu tư bổ
sung

Nhu cầu
kinh phí

(Triệu đồng)

Năm 2019 Năm 2025

Tổng số Kiên cố Bán kiên
cố

Nhờ,
mượn
tạm

Tổng số Kiên cố Bán
kiên cố

Nhờ,
mượn
tạma b c=d+e+g d e g h=i+k+l i k l m n

1 Khối phòng học tập 12 13 0 0 0 0 0 0 5 3258
1.1 Phòng học 7 7 0 0 7 7 0 0 1 432
1.2 Phòng học bộ môn 5 5 0 0 5 5 0 0 4 2826
2 Khối phòng hỗ trợ học tập 5 5 0 0 5 5 0 0 5 0

2.1 Thư viện cấp trung học cơ sở 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0
III. Thư viện được công nhận theo TT 16

Stt Cấp học Số lượng thư viện
đạtMức độ 1 Mức độ

21 THCS 1
III. Thông tin trường chuẩn quốc gia Tân Hương, ngày 13 tháng 5 năm 2025

Stt Cấp học
Trường chuẩn quốc gia HIỆU TRƯỞNG

Tổng số Mức cấp
độ 1

Mức cấp
độ 2

1 THCS 1 1
Phạm Thị Thuyến



    UBND HUYỆN NINH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Biểu 4. THỐNG KÊ THIẾT BỊ ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH, SÁCH GIÁO KHOA GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2019-2025
(Kèm theo Công văn 881/SGDĐT-GDMN-GDPT ngày 14 tháng 4 năm 2025 của Bộ GDĐT)

Trường STT Thiết bị

Năm 2021

Tỷ lệ đáp ứng nhu cầu dạy học
(%) Nhu cầu mua sắm

Năm 2021 Năm 2025
Bổ sung TBDH

Số lượng Giá dự toán
(triệu đồng)

Nhu cầu cần có
(Theo quy định của
thông tư về thiết bị
dạy học tối thiểu)

Số lượng hiện
có

Số lượng hiện
có

Ninh Thành

1 Thiết bị dạy học tối thiểu cấp trung học
cơ sở 4 70 50 4 600

2 Hệ thống bàn ghế học sinh 214 100 100 125 200
3 Thiết bị dạy học ngoại ngữ 1 100 50 1 300
4 Thiết bị dạy học tin học 15 100 73 10 60

Tân Hương, ngày 13 tháng 5 năm 2025
HIỆU TRƯỞNG

Phạm Thị Thuyến



    UBND HUYỆN NINH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Biểu 5. TỔNG HỢP SỐ LIỆU  KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH, SÁCH GIÁO KHOA GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2019-2025

Đơn vị: Tỷ đồng

Trường STT Nội dung/Nhiệm
vụ chi

Năm 2019 Năm 2025 Giai đoạn 2020-2025
Chi thường xuyên Chi đầu tư Chi thường xuyên Chi đầu tư Chi thường xuyên Chi đầu tư

Tổng
số

Ngân
sách
trung
ương

Ngân
sách
địa

phươ
ng

Vốn
Viện
trợ

Vốn
vay
nợ

Nguồ
n xã
hội
hóa

Tổng
số

Ngân
sách
trung
ương

Ngân
sách
địa

phươ
ng

Vốn
Viện
trợ

Vốn
vay
nợ

Nguồ
n xã
hội
hóa

Tổng
số

Ngân
sách
trung
ương

Ngân
sách
địa

phươ
ng

Vốn
Viện
trợ

Vốn
vay
nợ

Nguồ
n xã
hội
hóa

Tổng
số

Ngân
sách
trung
ương

Ngân
sách
địa

phươ
ng

Vốn
Viện
trợ

Vốn
vay
nợ

Nguồ
n xã
hội
hóa

Tổng
số

Ngân
sách
trung
ương

Ngân
sách
địa

phươ
ng

Vốn
Viện
trợ

Vốn
vay
nợ

Nguồ
n xã
hội
hóa

Tổng
số

Ngân
sách
trung
ương

Ngân
sách
địa

phươ
ng

Vốn
Viện
trợ

Vốn
vay
nợ

Nguồ
n xã
hội
hóa

Ninh Thành

A Tổng nhu cầu
B Tổng kinh phí bố trí 0.03 0.06

C Tỷ lệ đáp ứng nhu cầu
(B/A)%

Tân Hương, ngày 13 tháng 5 năm 2025
HIỆU TRƯỞNG

Phạm Thị Thuyến















































    UBND HUYỆN NINH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Biểu 6. Bảng thống kê kết quả rèn luyện phẩm chất của học sinh trung học cơ sở

Trường Năm học Khối lớp Tốt Khá Đạt Chưa đạt

Ninh Thành

2021-2022 Lớp 6 98.5 1.5 0 0

2022-2023 Lớp 6 100 0 0 0
Lớp 7 100 0 0 0

2023-2024
Lớp 6 100 0 0 0
Lớp 7 96.8 3.2 0 0
Lớp 8 96.9 3.1 0 0

2024-2025

Lớp 6 100 0 0 0
Lớp 7 96.5 3.5 0 0
Lớp 8 98.4 1.6 0 0
Lớp 9 97 3 0 0

Tân Hương, ngày 13 tháng 5 năm 2025
HIỆU TRƯỞNG

Phạm Thị Thuyến



    UBND HUYỆN NINH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Biểu 7. Bảng thống kê kết quả học tập của học sinh trung học cơ sở

Trường Năm học Khối lớp Tốt Khá Đạt Chưa đạt

Ninh Thành

2021-2022 Lớp 6 10.8 69.2 20 0

2022-2023 Lớp 6 16.7 51.7 31.6 0
Lớp 7 13.8 63.1 23.1 0

2023-2024
Lớp 6 16.1 58 25.9 0
Lớp 7 15.9 63.5 20.6 0
Lớp 8 67.7 13.8 0 0

2024-2025

Lớp 6 12 68 20 0
Lớp 7 23.5 55.3 21.2 0
Lớp 8 20.6 60.3 19.1 0
Lớp 9 43.3 52.2 4.5 0

Tân Hương, ngày 13 tháng 5 năm 2025
HIỆU TRƯỞNG

Phạm Thị Thuyến
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